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Phần kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt

I. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm ) - Thời gian 35 phút 

Triền đê tuổi thơ


Tuổi thơ của tôi với con đê sông Hồng gắn liền như hình với bóng, tựa hai người bạn thân thiết suốt ngày quấn quýt bên nhau. Từ lúc chập chững biết đi, mẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê. Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời. Chẳng riêng gì tôi, mà hầu hết những đứa nhỏ sinh ra ở trong làng đều coi con đê là bạn. Chúng nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc. Tuổi học trò, cứ sáng cắp sách tới trường, chiều về cả hội lại lùa tất cả trâu, bò lên đê cho chúng gặm cỏ và tha hồ vui chơi đợi khi hoàng hôn xuống trở về làng. Những đêm trăng thanh gió mát lên đê trải chiếu nằm đếm sao trời mới tuyệt và thú làm sao. Tôi nhớ nhất là những đêm Trung thu, người lớn trong làng tổ chức bày cỗ cho thiếu nhi trên mặt đê rất vui và không khí của lễ hội trẻ em kéo dài dường như bất tận...


Năm tháng qua đi, những lối mòn chạy xéo ngoằn ngoèo từ chân đê tới mặt đê đã in biết bao bàn chân của các thế hệ sớm hôm đi về. Đời người ai cũng có nhiều đổi thay qua thời gian, song con đê vẫn gần như nguyên vẹn, vẫn sừng sững chở che bao bọc lấy dân làng tôi cũng như cả một vùng rộng lớn.


... Xa quê cả bao năm trời, mùa lũ này tôi mới trở lại làng quê đã sinh ra và nuôi tôi lớn khôn. Con đê vẫn đấy, màu xanh của cỏ mượt mà vẫn đấy. Tôi tần ngần dạo gót trên chiều dài của con đê chạy suốt từ điếm canh đê này tới điếm canh đê kia và mường tượng nhớ về những kỉ niệm một của thời xa xăm...







Theo Nguyễn Hoàng Đại

* Dùa vµo néi dung bµi ®äc, em h·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng, và hoàn thành các bài tập cho mỗi câu hỏi dưới đây.

Câu 1 (0,5 điểm) Hình ảnh ở làng quê gắn bó thân thiết với tác giả như hình với bóng là:

	A.  Đêm trăng
	B.  Con đê
	C. Đồng ruộng
	D. Trường học


Câu 2 (0,5 điểm). Tác giả coi con đê như là: 

A. Như một chỗ dừng chân ngồi nghỉ.

B. Như một dải cỏ xanh mượt mà.

C. Như người bạn.

D. Như nơi để mọi người đi lại ngắm cảnh làng quê.

Câu 3 (0,5 điểm). Các bạn nhỏ coi con đê như người bạn vì:
A. Các bạn nhỏ lúc nào cũng chơi trên đê.

B. Con đê đã ngăn nước lũ cho dân làng.

C. Ai vào làng cũng phải đi qua con đê.

D. Trên con đê các bạn nhỏ nô đùa, đuổi bắt, chơi ô ăn quan, chăn trâu, nằm đếm sao trời, bày cỗ trung thu.

Câu 4 (0,5 điểm).  Sau bao nhiêu năm xa quê, lúc trở về tác giả nhận ra điều gì về con đê?

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Câu 5 (0,5 điểm).  Trong câu: "Tuổi thơ của tôi với con đê sông Hồng gắn liền như hình với bóng, tựa hai người bạn thân thiết suốt ngày quấn quýt bên nhau.”  có mấy  từ dùng để so sánh? Đó là các từ nào?

 ........................................................................................................................................................................................
Câu 6 (0,5 điểm).  Gạch chân các danh từ trong câu văn:

                                   “Con đê vẫn đấy, màu xanh của cỏ mượt mà vẫn đấy.”  
Những danh từ em vừa gạch chân thuộc loại danh từ ...........................................................................
Câu 7 (1,5 điểm). Em hãy tìm và ghi lại 4 từ láy có trong bài văn trên. Đặt 1 câu với một từ láy em vừa tìm được.
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Câu 8 (0,5 điểm)  Em hãy tìm và ghi lại hai từ ghép có trong bài.
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Câu 9 (1 điểm)  Bài văn nói lên nội dung gì?
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Câu 10 (1điểm) Em hãy viết 1 hoặc 2 câu văn nêu cảm nghĩ của mình về con đê trong bài.
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

II. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm):.........................................................................................................
Họ và tên GV coi: ............................................Họ và tên GV chấm, nhận xét: .......................................

Trường Tiểu học Cẩm Thượng

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: Tiếng việt lớp 4 (Phần kiểm tra viết)

I.Chính tả (2 điểm) - Thời gian viết bài 20 phút
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài:

Cánh đồng vàng

         Tôi lắng nghe tiếng xôn xao cánh đồng. Những âm thanh ấy tác động thật mạnh mẽ tốc độ chín vàng của lúa. Mới đây thôi đồng lúa phơi một màu vàng chanh, còn bây giờ nó đã rực lên màu vàng cam rồi. Mặt trời từ từ trôi về phía những dãy núi mờ xa. Dường như đồng lúa và mặt trời đang có một sự đua tài thầm kín nào đấy. Mặt trời càng xuống thấp, cánh đồng càng dâng lên.

                                                                                            Nguyễn Trọng Tạo
II. Tập làm văn (8 điểm) - Thời gian viết bài 40 phút
 Đề bài: Viết một bức thư cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em.
Bài đọc: Quà của đồng nội

Cơn gió mùa hạ lướt qua vùng ven trên hồ, nhuần thắm cái hương thơm của lá, như báo trước mùa về của một thứ quà thanh nhã và tinh khiết.


Khi đi qua những cánh đồng xanh, bạn có ngửi thấy mùi thơm mát của những bông lúa non không? Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm phảng phất vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì chất quý trong sạch của trời.


 Đợi đến lúc vừa nhất, người ta gặt mang về. Bằng những cách thức riêng truyền từ đời này sang đời khác, một sự bí mật trân trọng và khắt khe giữ gìn, các cô gái làng Vòng làm ra thứ cốm dẻo và thơm ấy...


Cốm là thứ quà riêng biệt của những cánh đồng lúa bát ngát, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ Việt Nam. 









     Theo Thạch Lam

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (Câu 1, 2, 3):

Câu 1 (0,5 điểm):  Khi đi qua cánh đồng, tác giả ngửi thấy mùi:

A. Mùi thơm của bông lúa non thoảng trong gió.

B. Mùi thơm của rơm rạ thoảng trong gió.

C. Mùi thơm của thóc phơi giòn.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 2(0,5 điểm):   Hạt lúa non tinh khiết và quý giá vì:

A. Hạt lúa non mang trong mình dòng sữa thơm

B. Hạt lúa non phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ, kết tinh các chất quý, trong sạch của trời.

C.Hạt lúa non mang trong mình dòng sữa thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ, kết tinh các chất quý trong sạch của trời.

Câu 3 (0,5 điểm):  Em hiểu “thanh khiết” có nghĩa là:

A. Đẹp đẽ            B. Sạch sẽ, tinh khiết      C. Trong sạch, thanh nhã        D.  Cả 2 ý B và C      

Câu 4 (0,5 điểm):   Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm:

         “Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì... ..................................................... của trời.”

Câu 5 (1 điểm):   Vì sao cốm  được gọi là “quà của đồng nội”? 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Câu 6 (1 điểm):   Cách nói “Quà của đồng nội” có gì hay?                                              

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Câu 7 (0,5 điểm):    Trong đoạn văn “Cốm là thứ quà riêng biệt của những cánh đồng lúa bát ngát, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ Việt Nam.” có các từ láy là: 
A. 2 từ láy. Đó là các từ: ....................................................................................................................................

B. 3 từ láy. Đó là các từ: ....................................................................................................................................
C. 4 từ láy. Đó là các từ: ....................................................................................................................................
Câu 8 (1 điểm):  Cho câu “Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm phảng phất vị ngàn hoa cỏ.”.

a. Tìm các danh từ trong câu văn trên ?

.........................................................................................................................................................................................

b. Những danh từ vừa tìm được ở câu a thuộc loại danh từ nào?

.........................................................................................................................................................................................

Câu 9 (1,5 điểm):   Em hãy ghi lại 4 động có trong bài văn trên. Đặt 1 câu với một  trong bốn động từ em vừa tìm được. 







